
Tổng cộng

Xã khu vực I

Xã khu vực II

Xã khu vực III

Thị xã Vĩnh Châu

Phường 2

Khóm Cà Săng 

Khóm Cà Lăng A

Khóm Cà Lăng A Biển

Khóm Vĩnh An

Khóm Vĩnh Bình

Khóm Cà Lăng B 

Khóm Đai Rụng

Khóm Vĩnh Trung 

Khóm Giồng Me

Phường Khánh Hòa 

 Khóm Kinh Mới Sóc 

 Khóm Bưng Tum 

Phường Vĩnh Phước

Khóm Xẻo Me

Khóm Biển Trên A

Khóm Biển Trên

Khóm Biển Dưới

Khóm Sở Tại B

Khóm Sở Tại A

Khóm Vĩnh Thành

Xã Vĩnh Hải

 Ấp Vĩnh Thạnh B 
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Số thôn ĐBKKTên huyện, xã, thôn



Số thôn ĐBKKTên huyện, xã, thôn

 Ấp Lai Hòa A 

 Ấp Xẻo Cóc 

 Ấp Prey Chóp 

 Ấp Prey Chóp B 

 Ấp Xung Thum A 

 Ấp Xung Thum B 

Xã Vĩnh Tân

Ấp Nô Puôl

Ấp Tân Nam

Ấp Nô Thum

Xã Lạc Hòa

 Ấp Đại Bái 

 Ấp Đại Bái A 

 Ấp Tân Thời 

 Ấp Lền Buối 

 Ấp Vĩnh Biên 

 Ấp Ca Lạc 

 Ấp Hòa Nam  

 Ấp Hòa Thành 

Xã Hòa Đông

 Ấp Lẫm Thiết  

 Ấp Trà Teo 

 Ấp No Tom 

Thị xã Ngã Năm

Xã Vĩnh Quới

Ấp Vĩnh Thuận

 Ấp Long Thành 

Huyện Thạnh Trị

Thị trấn Phú Lộc

Ấp Xa Mau 2

Thị trấn Hưng Lợi

Ấp Số 9

Ấp Số 8

Ấp Giồng Chùa

Ấp Xóm Tro 1

Ấp Kinh Ngay 1



Số thôn ĐBKKTên huyện, xã, thôn

Xã Châu Hưng

Ấp Kinh Ngay 2

Ấp Xóm Tro 2

Xã Thạnh Tân

Ấp B1

Ấp A2

Xã Tuân Tức

Ấp Trung Hòa

Ấp Trung Bình

Ấp Trung Thống

Xã Lâm Kiết

Ấp Kiết Lợi

Huyện Mỹ Xuyên

Xã Đại Tâm

Ấp Đại Nghĩa Thắng

Xã Thạnh Phú

Ấp Sóc Bưng

Xã Thạnh Quới

Ấp Phú Giao

Huyện Mỹ Tú

Xã Mỹ Thuận

Ấp Tam Sóc A

Ấp Tam Sóc B1

Ấp Tam Sóc B2

Ấp Tam Sóc C1

Xã Thuận Hưng

Ấp Tà Ân A2

Ấp Tà Ân B

Ấp Bố Liên 1

Ấp Bố Liên 3

Ấp Trà Lây 2

Xã Phú Mỹ

Ấp Phú Tức

Ấp Bưng Cóc

Ấp Đai Úi

Ấp Bắc Dần

Ấp Bét Tôn

Ấp Sóc Xoài



Số thôn ĐBKKTên huyện, xã, thôn

Ấp Tá Biên

Huyện Châu Thành

Xã An Hiệp

Ấp Bưng Tróp A 

Xã Thuận Hòa

Ấp Trà Canh B

Ấp Sa Bâu

Ấp Phú Thành A

Ấp Phú Bình

Ấp Phú Hòa B

Ấp Phước Hòa

Ấp Phước Quới 

Thị trấn Châu Thành

Ấp Trà Quýt A

Huyện Kế Sách

Thị trấn Kế Sách

Ấp An Ninh 1

Ấp An Ninh 2

Ấp An Phú

Ấp An Thành

Ấp An Định

Ấp An Khương

Xã Kế Thành

Ấp Kinh Giữa 1

Ấp Bưng Túc

Ấp Bồ Đề

Ấp Cây Sộp

Xã Thới An Hội

Ấp An Nhơn

Ấp An Hòa

Xã An Mỹ

Ấp An Nghiệp

Huyện Long Phú

Thị trấn Long Phú

Ấp 4

Ấp Khoan Tang



Số thôn ĐBKKTên huyện, xã, thôn

Ấp Bưng Thum

Ấp Bưng Long

Ấp Sóc Mới

Ấp Kinh Ngang

Ấp Nước Mặn 1

Ấp Nước Mặn 2

Xã Tân Hưng

Ấp Tân Lịch

Ấp Tân Qui A

Ấp Tân Qui B

Ấp Ko Kô

Huyện Trần Đề

Thị trấn Lịch Hội Thượng

Ấp Hội Trung

Xã Đại Ân 2

Ấp Lâm Dồ

Ấp Chợ

Ấp Bưng Lức

Ấp Đại Nôn

Ấp Giồng Chát

Ấp Bưng Triết

Xã Tài Văn

Ấp Chắc Tưng 

Ấp Hà Bô

Ấp Tài Công

Ấp Prệc Đôn

Ấp Bưng Sa

Ấp Tiếp Nhựt

Ấp Đào Viên

Xã Thạnh Thới An

Ấp Hưng Thới

Ấp Tắc Bướm


